
STT Mã SV Họ tên Lớp Mã môn Tên môn Lý do

1 4013091501 Quách Bích Xuyên 27TCQT2 21400001 Anh văn Sốt cao

2 3003080125 Cao Văn Hòa 08CDCK2 04300001 Hóa đại cƣơng Gãy xƣơng khủy bàn tay

02300005 Điện tử cơ bản

21300002 Anh văn 2

02300018 Kỹ thuật điện

03300050 AVCN công nghệ cơ điện tử

4 2022110304 Nguyễn Nguyễn Thùy Linh 02DHTP2 18200001 Toán cao cấp A1 Sốt xuất huyết

5 2001110014 Trần Tấn Phát 02DHTH 01200001 Tin học đại cƣơng Sốt cao

6 4010100054 Nguyễn Cao Duynh 28TCCM 21400001 Anh văn Bị gãy xƣơng đòn

7 3016090096 Phan Minh Khƣơng 09CDHN 21300001 Anh văn 1 Gia đình có tang

8 2001110163 Trần Thị Thanh 02DHTH 18200001 Toán cao cấp A1 Bị thƣơng ở chân

09300028 AVCN Kỹ thuật môi trƣờng

09300002 Hóa kỹ thuật môi trƣờng

21300002 Anh văn 2

09300005 Vi sinh môi trƣờng

10 2008100192 Phạm Minh Tiến 01DHSH1 04200010 Hóa phân tích Ngộ độc thực phẩm

18200005 Toán cao cấp C2

18200004 Toán cao cấp C1

19200001
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac - Lênin

08200001 Sinh học đại cƣơng

19200005 Lịch sử các học thuyết kinh tế

19200004 Pháp luật đại cƣơng
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BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CÁC HS - SV LẤY ĐIỂM CUỐI KỲ LÀM ĐIỂM GIỮA KỲ

Nhập viện điều trị vết 

thƣơng ở thành lƣng
3003100205 Bùi Bằng Nhân 10CDCK1

3009100037 Hồ Thị Thanh Dƣơng9 10CDMT1 Bị tai nạn giao thông

2023110330 Trƣơng Thảo Trang11 02DHNH3 Bị sốt cao



STT Mã SV Họ tên Lớp Mã môn Tên môn Lý do

12 4005110020 Nguyễn Thị Xuân Trang 29TCTP2 05400001 Hóa học và hóa sinh thực phẩm Bị ốm

19400001 Giáo dục pháp luật

04400001 Hóa phân tích

05400001

08200001 Sinh học đại cƣơng

18200004 Toán cao cấp C1

18200005 Toán cao cấp C2

19200001
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac - Lênin

19200004 Pháp luật đại cƣơng

19200005 Lịch sử các học thuyết kinh tế

Tổng số: 14 sinh viên

Ban Giám hiệu Trƣởng phòng Đào tạo

Võ Tuyển Thái Doãn Thanh

14 2023110424 Ninh Thị Phƣơng Dung 02DHNH2
Dự thi tiếng hát truyền hinh 

năm 2011

Ngƣời lập bảng

Trần Thị Thu Thúy

Tp. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2011

13 4008110007 Nguyễn Phạm Phƣơng Loan 29TCTP2 Nhập viện


